
Biểu mẫu MN-06 
PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO VĂN GIANG 

TRƯỜNG MẦM NON  THỊ TRẤN VĂN GIANG 

 

THÔNG BÁO 

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước cấp năm 2022 

 

T 

T 
Nội dung 

Tổng kinh phí 

được nhà 

nước cấp 

Tổng 

kinh 

phí 

phải 

tiết 

kiệm 

Tổng kinh phí 

được sử dụng 

chi 

Tổng  

kinh phí đã sử 

dụng chi 

 

Ghi 

 chú 

I Tổng ngân sách được 

cấp 

5.002.984.000  5.002.984.000 5.002.984.000  

II Nội dung ngân sách 

nhà nước cấp 

5.002.984.000  5.002.984.000 5.002.984.000  

1 
Chi hoạt động thường 

xuyên 

4.973.341.000  4.973.341.000 4.973.341.000  

 - Chi lương và các 

khoản phụ cấp theo 

lương của cán bộ, giáo 

viên, nhân viên 

3.298.719.198  3.298.719.198 3.298.719.198  

 Các khoản đóng góp 587.027.464  587.027.464 587.027.464  

 Chi tiền công trả cho vị 

trí lao động thường 

xuyên theo hợp đồng 

     

 Chi tiền thưởng 14.400.000  14.400.000 14.400.000  

 Chi phúc lợi tập thể      

 Chi thanh toán dịch vụ 

công cộng 

32.122.510  32.122.510 32.122.510  

 Chi vật tư văn phòng 52.911.088  52.911.088 52.911.088  

 Chi thông tin, tuyên 

truyền, liên lạc 

10.516.700  10.516.700 10.516.700  

 Chi công tác phí 17.542.000  17.542.000 17.542.000  

 Chi thuê mướn 127.300.000  127.300.000 127.300.000  

 Chi sửa chữa các tài sản 

và công trình hạ tầng cơ 

sở khác 

23.750.000  23.750.000 23.750.000  

 Chi phí nghiệp vụ 

chuyên môn của từng 

ngành 

213.900.000  213.900.000 213.900.000  

 Chi mua sắm tài sản vô 

hình 

488.652.000  488.652.000 488.652.000  

 Chi khác 106.500.040  106.500.040 106.500.040  

2 
Chi hoạt động không 

thường xuyên 

29.643.000  29.643.000 29.643.000  

 Chi các khoản thanh 

toán cá nhân 

     

 Chi mua sắm tài sản 

phục vụ công tác chuyên 

20.000.000  20.000.000 20.000.000  



môn 

 Chi phí nghiệp vụ 

chuyên môn của ngành 

8.000.000  8.000.000 8.000.000  

 Chi cấp bù học phí 363.000  363.000 363.000  

 Chi hỗ trợ ăn trưa 1.280.000  1.280.000 1.280.000  

 Chi khác      

3 

Thực hiện dự án xây 

dựng, mua sắm thiết 

bị, đồ dùng dạy học, đồ 

chơi trẻ em 

     

 - Dự án xây dựng CSVC      

 - Dự án mua sắm thiết 

bị, đồ dùng dạy học 

     

 

                                                                         TTVG, ngày  31  tháng  12  năm 2022 

                                                                       Thủ trưởng đơn vị 

                                                                      (Ký tên và đóng dấu) 

          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                        Nguyễn Thị Hạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu mẫu MN-05 
PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO VĂN GIANG 

TRƯỜNG MẦM NON  THỊ TRẤN VĂN GIANG 

 

THÔNG BÁO 

Công khai dự toán ngân sách nhà nước cấp năm 2023 

 

T 

T 
Nội dung 

Tổng dự toán 

ngân sách nhà 

nước cấp 

Tổng kinh 

phí phải 

tiết kiệm 

Tổng  

kinh phí được 

sử dụng 

 

Ghi  

chú 

I 
Tổng ngân sách nhà 

nước cấp 

5.549.825.000  5.549.825.000  

II 

Nội dung dự toán 

ngân sách nhà nước 

cấp 

5.549.825.000  5.549.825.000  

1 Chi hoạt động thường 

xuyên 

5.049.825.000  5.049.825.000  

2 
Chi hoạt động không 

thường xuyên 

500.000.000  500.000.000  

 - Chi cấp bù học phí     

 -Chi hỗ trợ ăn trưa     

 - Chi tham quan học tập     

 - Chi cải tạo, sửa chữa 

cơ sở vật chất của nhà 

trường 

    

 - Chi mua sắm, tăng 

cường trang thiết bị cho 

nhà trường 

 

   

 - Chi khác     

 …v.v.…     

3 

Thực hiện dự án xây 

dựng, mua sắm thiết 

bị, đồ dùng dạy học, 

đồ chơi trẻ em 

    

 

-Dự án xây dựng cơ sở 

vật chất 

    

 

-Dự án mua sắm thiết 

bị, đồ dùng , đồ chơi trẻ 

em 

    

 

  TTVG, ngày 01 tháng 01  năm 2023 

                              Thủ trưởng đơn vị 

                          (Ký tên và đóng dấu) 

                                                                  
                                                                  Nguyễn Thị Hạnh 


